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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2025


BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 08/10/2025
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Tin dự báo mưa dông, lốc xoáy và gió mạnh trên biển
Ngày và đêm 09/10, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2,0m.
2. Về mưa

- Mưa ngày (19h/07/10-19h/08/10): Một số tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh Khánh Hòa, An Giang, Cà Mau có mưa từ 30-50mm, cục bộ trên 90mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Xuân Minh 2 (Tuyên Quang) 107mm, Cát Bà (Hải Phòng) 125mm, Đồng Tâm (Phú Thọ) 77mm, Mường Lai (Lào Cai) 77mm, Phú Xuyên (Hà Nội) 84mm, Ba Sao (Ninh Bình) 76mm; Trường Sa (Khánh Hòa) 88mm, Cửa Cạn (An Giang) 140mm, Nguyễn Phích (Cà Mau) 109mm.
- Mưa đêm (19h/08/10-07h/09/10): Các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ rải rác có mưa từ 20-30mm, cục bộ trên 40mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Hồ Thái Xuân (Đà Nẵng) 45mm, Bình Trị (Quảng Ngãi) 56mm, Suối Kiết (Lâm Đồng) 93mm, Bến Sỏi (Tây Ninh) 78mm.
- Mưa 3 ngày (19h/05/10-07h/09/10): Khu vực Bắc Bộ có mưa rất to, phổ biến từ 150-250mm; riêng các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Lạng Sơn mưa phổ biến từ 200-400mm (chủ yếu mưa ngày 07/10), một số trạm mưa lớn như: Quyết Thắng (Lạng Sơn) 339mm, Hồng An (Cao Bằng) 312mm, Ghềnh Gà (Tuyên Quang) 266mm, Gia Bảy (Thái Nguyên) 606mm, Hóa Thượng (Thái Nguyên) 601mm, Thái Nguyên (Thái Nguyên) 528mm, Bố Hạ (Bắc Ninh) 515mm, Xuân Hương (Bắc Ninh) 485mm, Sóc Sơn (Hà Nội) 300mm, Láng (Hà Nội) 271mm.
Dự báo: 
- Ngày và đêm 09/10, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp.Huế, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 15-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

- Chiều và tối 09/10, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.
3. Tình hình lũ
a) Tin lũ các sông khu vực Bắc Bộ
- Mực nước lũ trên sông Cầu tại Gia Bảy (Thái Nguyên) đã đạt đỉnh lúc 03h/08/10 là 29,90m, vượt lịch sử (28,81m) 1,09m; trên sông Thương tại Hữu Lũng (Lạng Sơn) đã đạt đỉnh lúc 14h/08/10 là 24,31m, vượt lũ lịch sử (22,54m) 1,77m, hiện đang xuống. 
- Mực nước lũ trên sông Thương tại Cầu Sơn (Bắc Ninh) đã đạt đỉnh lúc 02h/09/10 là 18,37m, trên BĐ3 2,37m, tại Phủ Lạng Thương đã đạt đỉnh lúc 03h/09/10 là 7,60m, vượt Lũ LS 1986 (7,52m) là 0,08m. Hiện lũ ở hạ lưu sông Cầu (Bắc Ninh) đang lên.
Mực nước tại một số trạm lúc 05h/09/10 như sau:
- Sông Cầu tại Gia Bảy (Thái Nguyên) là 27,7m, trên BĐ3 0,70m; tại Lương Phúc (Hà Nội) là 9,80m, trên BĐ3 là 1,80m; tại Đáp Cầu (Bắc Ninh) là 7,24m, trên BĐ3 là 0,94m.
- Sông Thương tại Hữu Lũng (Lạng Sơn) là 23,75m, trên mức Lũ LS 1,21m; tại Phủ Lạng Thương (Bắc Ninh) là 7,6m, trên mức lũ LS là 0,08m.
- Sông Cà Lồ (Hà Nội) tại Mạnh Tân là 9,28m, trên BĐ3 là 1,28m.
- Sông Đáy (Ninh Bình) tại Phủ Lý là 3,94m, dưới BĐ3 là 0,06m.
Dự báo: Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thương tại Cầu Sơn và Phủ Lạng Thương, lũ trên sông Trung tại Hữu Lũng, lũ trên sông Cầu tại Gia Bảy tiếp tục xuống; lũ trên sông Cầu tại Đáp Cầu tiếp tục lên trên mức BĐ3 và có khả năng đạt đỉnh vào chiều ngày 09/10.

b) Tin lũ khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên. Mực nước tại một số trạm lúc 07h/09/10 như sau: sông Tiền tại Tân Châu 3,79m, trên BĐ1 0,29m; sông Hậu tại Châu Đốc 3,32m, trên BĐ1 0,32m.
Dự báo: Do ảnh hưởng lũ thượng nguồn kết hợp với kỳ triều cường, mực đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên và đạt đỉnh từ ngày 08-10/10, sau đó biến đổi chậm. Đỉnh lũ trên sông Tiền tại trạm Tân Châu có khả năng lên mức 3,90m, dưới BĐ2 0,1m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc có khả năng lên mức 3,40m, dưới BĐ2 0,1m, tại các trạm hạ nguồn sông Cửu Long lên mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên BĐ3 từ 0,1-0,3m.
4. Tin động đất

Theo thông tin từ Viện Các Khoa học Trái đất, ngày 08/10 xảy ra 02 trận động đất tại xã Măng Bút tỉnh Quảng Ngãi, độ lớn từ 3,1-3,5, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU

1. Tình hình hồ chứa 
a) Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	MNDBT (m)

	Sơn La
	7h
	08/10
	215,25
	116,2
	3.846
	1.788
	215

	
	
	09/10
	216,25
	116,6
	3.958
	2.091
	

	Hòa Bình
	7h
	08/10
	113,01
	13,73
	2.015
	4.234
	117

	
	
	09/10
	112,84
	11,31
	2.548
	1.998
	

	Tuyên Quang
	7h
	08/10
	117,33
	52,31
	3.784
	1.217
	120

	
	
	09/10
	119,31
	52,27
	2.283
	1.213
	

	Thác Bà
	7h
	08/10
	56,97
	22,81
	960
	0
	58

	
	
	09/10
	57,33
	23,04
	640
	51
	


Hồ thủy điện Tuyên Quang đang mở 01 cửa xả đáy.
b) Hồ chứa thủy lợi
Theo báo cáo của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi:
- Khu vực Bắc Bộ: Có 2.495 hồ chứa, dung tích trữ trung bình đạt 76-100% dung tích thiết kế. Hiện có 137 hồ hư hỏng; 47 hồ đang sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới (Tuyên Quang 16, Điện Biên 3, Lào Cai 4, Thái Nguyên 11, Lạng Sơn 3, Phú Thọ 6, Bắc Ninh 2, Ninh Bình 2).
- Tình hình an toàn hồ chứa:

+ Cao Bằng: Sở Nông nghiệp và Môi trường và Chi cục Tài nguyên nước đã tổ chức kiểm tra tình hình an toàn đối với 03 hồ chứa Nà Lái (phần tiếp giáp giữa đường giao thông qua tràn và tường tràn xả lũ bị lún, xuất hiện vết nứt), hồ Thôm Cải (xuất hiện dòng nước chảy ra ở đuôi tràn, nước trong) và Bản Nưa (sạt lở mái hạ lưu đập, đã xảy ra từ sau bão Yagi năm 2024).

+ Lạng Sơn: Dòng chảy qua tràn hồ Đắp Đề đã được khơi thông, mực nước hồ đã hạ thấp.
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Tổng có 2.323 hồ, dung tích trữ trung bình đạt từ 77% - 96% dung tích thiết kế. Hiện có 132 hồ hư hỏng, 65 hồ đang sửa chữa nâng cấp (Thanh Hoá 33, Nghệ An 7, Hà Tĩnh 4, Quảng Trị 18, TP. Huế 3).
c) Hồ chứa thuỷ điện

*Sự cố vỡ đập thủy điện tại Lạng Sơn: Ngày 07/10/2025, đập thủy điện Bắc Khê 1 (thuộc xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn) dung tích khoảng 04 triệu m3, công suất 2MW bị vỡ do lưu lượng lũ về hồ tăng nhanh (đã được phát hiện kịp thời nên địa phương đã huy động lực lượng tổ chức sơ tán di dời 803 hộ dân đến nơi an toàn trước khi xảy ra sự cố).

- Khu vực Bắc Bộ: Có 28 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên.
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 05 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên.
2. Tình hình đê điều

Bão số 10 và mưa lũ sau bão số 10, số 11 đã gây ra 76 sự cố đê điều tại các tỉnh, thành phố: Thái Nguyên: 02, Phú Thọ: 02, Hà Nội: 02, Bắc Ninh: 22, Hưng Yên: 02, Ninh Bình: 21, Thanh Hóa: 15, Nghệ An: 04, Hà Tĩnh: 04 và Quảng Trị: 02; tăng 17 sự cố (Thái Nguyên 01, Bắc Ninh 16) so với báo cáo ngày 07/10. Trong đó, có 23 sự cố do mưa lũ sau bão số 11 (Thái Nguyên 02; Bắc Ninh 20; Hà Nội 01). Các địa phương đã xử lý giờ đầu 59 sự cố và tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến đối với 17 sự cố còn lại.

Một số tuyến đê sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ trên địa bàn các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh đã phải tổ chức chống tràn:

- Thái Nguyên:

+ Tuyến đê sông Cầu thành phố Thái Nguyên dài 2,15km đã huy động lực lượng, vật tư, phương tiện đắp chống tràn lên hơn 1,0m trên chiều dài hơn 550m, do mực nước vượt cao trình đỉnh đê trên 1m.

+ Tuyến đê Hà Châu đã xảy ra tràn đê tại 02 vị trí (K0+350 - K0+480 và K1+750 - K2+050, xã Điềm Thụy) với chiều dài 430m, đã huy động lực lượng xử lý đắp chống tràn.

- Bắc Ninh:

+ Đê hữu Thương xảy ra tràn đê tại 09 vị trí từ K0+000-K12+000 với chiều dài 2.500m, đã huy động lực lượng xử lý đắp chống tràn.

+ Đê tả Cầu xảy ra tràn đê tại 05 vị trí thuộc đoạn đê K0+500-K10+200 với chiều dài 5.900m, đã huy động lực lượng xử lý đắp chống tràn.

+ Đê tả Cà Lồ xảy ra tràn đê từ K13+200-K13+500 với chiều dài 250m, đã huy động lực lượng xử lý đắp chống tràn.

III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
- Ngày 08/10/2025, 04 đoàn công tác do Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng và Lạng Sơn.

- Ngày 08/10/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2221/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp kinh phí 140 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 04 địa phương để kịp thời cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó: Thái Nguyên 50 tỷ đồng, Cao Bằng 30 tỷ đồng, Lạng Sơn 30 tỷ đồng và Bắc Ninh 30 tỷ đồng.

- Ngày 08/10/2025, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành Công điện số 14/CĐ-BCĐ-BNNMT về việc chủ động ứng phó lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương.
- Ngày 08/10/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công điện số 7639/CĐ-BNNMT về việc đóng cửa xả đáy hồ Hòa Bình, văn bản số 7640/BNNMT-ĐĐ về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Hòa Bình; văn bản số 7649/BNNMT-ĐĐ về việc chống tràn khẩn cấp tuyến đê Hà Châu ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu.
- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã phối hợp với các tổ chức kịp thời hỗ trợ: 6.000 thùng mỳ tôm (trong đó: 2000 thùng do công ty Acecook hỗ trợ), 4.000 thùng nước đóng chai, 4.000 gói xúc xích cho người dân vùng bị ảnh hưởng lũ, ngập lụt tại Lạng Sơn.
- Bộ Quốc phòng điều động 11.131 lượt CBCS/256 phương tiện các loại tham gia khắc phục hậu quả Bão số 11 và tổ chức 05 chuyến bay chở Đoàn công tác của Chính phủ và Bộ Quốc phòng kiểm tra tại Cao Bằng; vận chuyển 08 tấn hàng gồm (lương khô, mì tôm) cứu trợ nhân dân bị cô lập tại các xã Vân Nham, Tân Tiến, Yên Bình, Tuấn Sơn (tỉnh Lạng Sơn).

- Bộ Công an đã huy động 11.500 lượt CBCS tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng hỗ trợ di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão.
- Ngày 07/10/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 189/CĐ-TTg về việc tập trung phòng, chống lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực Bắc Bộ.
- Ngày 07/10/2025, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành Công điện số 13/CĐ-BCĐ-BNNMT về việc ứng phó với mưa, lũ lớn do hoàn lưu bão số 11 gây ra.

- Ngày 07/10/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành các Công điện về việc đóng cửa xả đáy hồ Tuyên Quang, Hòa Bình, các văn bản về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Tuyên Quang, Hòa Bình; văn bản số 7582/BNNMT-ĐĐ về việc khẩn trương xử lý, khắc phục sự cố đê điều, đảm bảo an toàn chống lũ và số 7607/BNNMT-ĐĐ về việc đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam.
- Ngày 07/10/2025, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn đến kiểm tra và chỉ đạo ứng phó với lũ tại tỉnh Thái Nguyên và sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 tại tỉnh Lạng Sơn.
- Ngày 07/10/2025, Bộ Công Thương đã ban hành Công điện số 7725/CĐ-BCT về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, lũ lớn do hoàn lưu bão số 11 gây ra.
- Ngày 07/10/2025, Bộ Tổng tham mưu đã ban hành Công điện số 5741/CĐ-TM về việc chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 11.

- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, tình hình hồ chứa, đê điều để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, ứng phó; tổ chức đoàn kiểm tra các tuyến đê sông Cầu tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

Theo thông tin nhanh của các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa, mưa lớn sau bão số 11, mưa lũ gây thiệt hại ban đầu như sau như sau:

- Về người: 15 người chết, mất tích (tăng 02 người chết tại Thái Nguyên, 01 người do sạt lở đất và 01 người do lũ cuốn trôi; hiện địa phương đang tiếp tục xác minh, làm rõ thông tin. Cụ thể: Thái Nguyên: 05 người chết, 02 người mất tích do bị lũ cuốn, 01 người chết do sạt lở đất; Cao Bằng: 01 người chết do sạt lở đất; Thanh Hóa: 02 người chết do sạt lở đất, 01 người mất tích do lũ cuốn; Bắc Ninh: 02 người mất tích do lũ cuốn, 01 người chết do bị sét đánh) và 07 người bị thương.
- Nhà ở: 222.856 nhà bị ngập (trong đó Thái Nguyên 200.000 nhà; Bắc Ninh 11.061 nhà; Cao Bằng 7.290 nhà; Lạng Sơn 3.000 nhà, Hà Nội 1.055 nhà; Tuyên Quang 332 nhà...); 711 nhà bị thiệt hại, hư hỏng nặng. Hiện còn khoảng 83.738 nhà bị ngập (Thái Nguyên: khoảng 70.135 nhà (một số xã phường chưa cập nhật được tình hình) khu vực thành phố Thái Nguyên cũ, huyện Phú Bình cũ, Tp. Phổ Yên cũ,...; Bắc Ninh: 11.061 nhà khu vực ven sông, ngoài đê chính sông Cầu, sông Thương thuộc huyện Tân Yên, Lạng Giang, Yên Thế, Hiệp Hòa cũ,...; Cao Bằng: 42 nhà thuộc xã Cô Ba; Lạng Sơn: 2.500 nhà khu vực huyện Hữu Lũng cũ;...)
- Về nông nghiệp: Trên 22.951 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; 2.288 con gia súc, 357.235 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

- Về giao thông: Dừng chạy tàu tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng; nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, giao thông nông thôn bị ngập sâu, chia cắt, gây ách tắc giao thông.

- Tình hình khôi phục điện: Hiện đã khôi phục điện cho 329.226 khách hàng, còn 217.062 khách hàng bị mất điện đang tiếp tục khôi phục (Thái Nguyên 114.979, Lạng Sơn 31.839, Cao Bằng 6.732, Bắc Ninh 63.512).
- Viễn Thông: mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 (từ tỉnh đến xã) mất kết nối do mất điện 107/513; mạng công cộng 488/2.353 trạm BTS mất liên lạc tại Thái Nguyên; thông tin liên lạc vẫn đảm bảo công tác chỉ đạo của chính quyền địa phương cấp xã nhưng chất lượng không tốt như ngày thường.

Hiện các địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát và tổng hợp tình hình thiệt hại./.
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